CHUYÊN ĐỀ: SỰ HÌNH THÀNH VÀ SỤP ĐỔ CỦA TRẬT TỰ THẾ GIỚI 
HAI CỰC IANTA VÀ XU THẾ THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
I. NHỮNG THỎA THUẬN GIỮA BA CƯỜNG QUỐC Ở HỘI NGHỊ IANTA VÀ TÌNH HÌNH QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.
1. Tình hình thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt.

- Đầu năm 1945, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối với cuộc tấn công như vũ bão của Hồng quân Liên Xô đang tiến nhanh về Beclin. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh. Đó là: nhanh chóng đánh bại hoàn toàn phát xít; tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.


- Trong bối cảnh đó, một cuộc hội nghị quốc tế được triệu tập:

+ Địa điểm tại T.P Ianta (Liên Xô) 
+ Thời gian: từ ngày 4-11/2/1945 
+ Thành phần:  nguyên thủ 3 cường quốc là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chiến tranh Liên Xô – Xtalin, Tổng thống Mĩ – Rudơven, Thủ tướng Anh – Sơcsin 
2. Những quyết định của Hội nghị:


- Xác định mục tiêu chung: là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau khi đánh bại nước Đức phát xít, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật  ở Châu Á.

- Thành lập Tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.


- Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
(*Sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do 3 cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta, 
+ Ở châu Âu: 


- Đông Đức, Đông Beclin và Đông Âu do quân đội Liên Xô chiếm đóng.


- Ở Tây Đức, tây Beclin và Tây Âu do quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng. Riêng hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.

+ Ở châu Á: 


- Hội nghị chấp nhận những điều kiện của Liên Xô để tham chiến chống Nhật Bản: giữ nguyên trạng Mông Cổ, miền Nam đảo Xakhalin trả lại cho LX, quốc tế hóa thương cảng Đại Liên (Trung Quốc), LX chiếm 4 đảo thuộc đảo Curin.


- Đối với Nhật Bản: quân đội Mĩ chiếm đóng.


- Bán đảo Triều Tiên: quân đội Mĩ chiếm đóng Nam Triều Tiên, quân đội Liên Xô chiếm đóng Bắc Triều Tiên (lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới).


- Trung Quốc: cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ, quân đội Mĩ và Liên Xô phải rút khỏi TQ, Chính phủ Quốc dân đảng cần cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản và các đảng phái dân chủ, trả lại cho TQ vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan, và quần đảo Bành Hồ.


- Các vùng còn lại ở châu Á như Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.


Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtđam (Đức, từ 17-7 đến 2-8-1945), việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh vào phía Nam vĩ tuyến 16 và quân đội Trung Hoa Dân quốc vào phía Bắc. )


Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành khuôn khổ của Trật tự thế giới mới, thường được gọi là Trật tự hai cực Ianta.
3. Ý nghĩa: 

- Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã dẫn tới sự hình thành một trật tự thế giới mới, được gọi là “Trật tự hai cực Ianta”. 
- Trật tự hai cực Ianta ra đời làm cho thế giới phân chia thành hai hệ thống đối lập. Một cực của Liên Xô do các nước XHCN và một cực của Mĩ đại diện cho các nước TBCN. Trong quá trình tồn tại của hai cực này làm cho quan hệ quốc tế có sự đối đầu giữa hai phe: XHCN và TBCN.
II. SỰ THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.

1. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

a. Hoàn cảnh thành lập


- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, phe phát xít đang đi tới thất bại hoàn toàn, các nước Đồng minh và nhân dân thế giới có nguyện vọng giữ gìn hòa bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh mới. 


- Tại Hội nghị Ianta (2/1945), những người đứng đầu 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã khẳng định lại thành lập một tổ chức quốc tế để giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh và nhất trí về nguyên tắc hoạt động của nó: dựa trên nguyên tắc nhất trí giữa 5 cường quốc (LX, M, A, P, TQ).


- Từ ngày 25/4-26/6/1945, đại biểu của 50 nước họp tại Xan Phranxicô (Mĩ) đã thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngày 24-10-1945, Hiến chương Liên Hợp Quốc đã được Quốc hội các nước tham gia phê chuẩn, sau đó trở thành “Ngày Liên Hợp Quốc”.

b. Mục đích


- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.


- Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành sự hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 

c. Nguyên tắc hoạt động


- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 


- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.


- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.


- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.


- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (LX, M, A, P, TQ).

d. Các cơ quan chủ yếu


- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bao gồm tất cả các nước thành viên, họp mỗi năm 1 lần. Những nghị quyết quan trọng (bầu ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, giải quyết các cuộc chiến tranh , xung đột…)  phải được 2/3 số nước trở lên đồng ý. Những về đề khác chỉ thông qua với đa số nước.


- Hội đồng Bảo an là cơ quan quan trọng nhất, giữ vai trò chủ yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh, giải quyết các cuộc xung đột. Hội đồng Bảo an có 15 nước ủy viên, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực không thay đổi là Liên Xô (nay là Liên Bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc; 10 nước còn lại là ủy viên không thường trực nhiệm kì 2 năm, có sự phân đều theo các châu lục. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải đạt được 9/15 phiếu trong đó có sự nhất trí của 5 nước Ủy viên thường trực, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc thì mới được thông qua và có giá trị. 


- Ban thư kí là cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm, tối đa là 2 nhiệm kì liên tiếp. 


- Hội đồng Kinh tế và Xã hội: cơ quan lớn gồm 54 thành viên với nhiệm kì 3 năm, có nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo và xúc tiến việc hợp tác quốc tế về các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo… nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc. 


- Hội đồng Quản thác: cơ quan được Đại hội đồng ủy thác việc quản lí một số lãnh thổ nhằm tạo điều kiện để nhân dân các lãnh thổ đó tiến tới có đủ khả năng tự trị hoặc độc lập.


- Tòa án Quốc tế: cơ quan tư pháp chính của LHQ, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tòa án Quốc tế gồm 15 thẩm phán có 15 quốc tịch khác nhau, nhiệm kì 9 năm. 


- Ngoài ra LHQ còn có nhiều tổ chức chuyên môn khác giúp việc, như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc  (UNICEF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức  Y tế thế giới (WHO), chương trình lương thực (PAM)…

- Trụ sở của LHQ đặt tại Niu Oóc (Mĩ). Năm 1997, LHQ có 180 thành viên

e. Vai trò, hạn chế

* Vai trò


- Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất, số nước thành viên liên tục tăng, đến năm 2006 đã có 192 thành viên, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động toàn diện, đều đặn.


- LHQ là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới, góp phần ngăn chặn chạy đua vũ trang và kiểm soát vũ khí hạt nhân, giải quyết các cuộc xung đột (như ở Campuchia, Côngô, Đông Timo), đấu tranh thủ tiêu Chủ nghĩa Thực dân và Chủ nghĩa Phân biệt chủng tộc, tiến hành hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, xóa đói giảm nghèo, cứu hộ nhân đạo…


- Nhìn chung trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhất là sau khi trật tự 2 cực tan rã, vai trò của LHQ ngày càng quan trọng.

* Hạn chế:


- Tuy nhiên, LHQ cũng có nhiều hạn chế. Một mặt là những hoạt động kém hiệu quả, tham nhũng trong nội bộ LHQ. Mặt khác, Mĩ cũng tìm cách phớt lờ vai trò LHQ hoặc gây áp lực thông qua những quyết định sai trái (như đưa quân vào Triều Tiên năm 1950-1953, đưa ra cái gọi là “vấn đề nhân quyền” ở các nước Xã hội Chủ nghĩa, không giải quyết được cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, Ban căng…).

f. Những đóng góp của Việt Nam vào tổ chức này


Việt Nam được kết nạp ngày 20-9-1977 và là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc đã thực hiện nghiêm chỉnh Hiến chương và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc như chống tham nhũng, chương trình an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, quyền trẻ em, có tiếng nói quan trọng, trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kì 2008 – 2009. Quan hệ hợp tác giữa LHQ và Việt Nam trong nhiều năm qua là chặt chẽ, có hiệu quả và thiết thực, nhất là trong tiến trình hội nhập quốc tế. 
2. Giải quyết vấn đề các nước chiến bại sau CTTG thứ hai.
a. Hội nghị cấp cao Pôtxđam (17-7-1945 đến 2-8-1945) và việc chấm dứt chiến tranh ở Viễn Đông

- Tham dự: Stalin (LX), Tơ-ru-man (Mĩ), Socxin (Anh) (– sau đó Ali thay cho Soc-xin.
- Trong hội nghị, diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt phức tạp giữa đoàn đại biểu Liên Xô và đoàn đại biểu Mĩ – Anh trên tất cả các vấn đề quốc tế quan trọng đã được nêu lên, vì họ đại diện cho 2 thế lực và quyền lợi, nguyện vọng hoàn toàn trái ngược nhau. Do áp lực đấu tranh kiên quyết và nhân dân thế giới, các đế quốc Mĩ, Anh đã buộc phải thỏa thuận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về các vấn đề quốc tế, có lợi cho hòa bình và phong trào cách mạng thế giới.

- Vấn đề của nước Đức:

+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa phát xít Đức, không để cho Đức lại có thể uy hiếp các nước láng giềng, nền an ninh của các dân tộc và sự nghiệp hòa bình. Tạo cho nhân dân Đức khả năng xây dựng đời sống trên cơ sở dân chủ và hòa bình, có một địa vị xứng đáng trong các dân tộc tự do; 
+ Quy định nền công nghiệp của Đức phải được chuyển hoàn toàn sang công nghiệp hòa bình; các liên minh và các tập đoàn đặc quyền phải bị thủ tiêu vì đó là những lò lửa nguy hiểm của chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến;

+ Coi nước Đức là một quốc gia thống nhất toàn vẹn về kinh tế cũng như về chính trị;

+ Khuyến khích sự phát triển của các công đoàn dân chủ tự do, quyền tự do báo chí và ngôn luận giúp cho sự phát triển của các lực lượng dân chủ;

+ Quy định Đức phải bồi thường ở mức tối đa có thể về những thiệt hại mà Đức đã gay ra cho các đồng minh;

+ Quy định việc tổ chức xử tội các tội phạm chiến tranh;

+ Xác nhận những quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm soát ở Đức; quyết định ở các khu vực đóng quân, các đại biểu đồng minh phải thi hành một số chính sách chung đã thỏa thuận với nhau.

- Vấn đề của Nhật Bản:

+ Chủ quyền của Nhật trở lại đất Nhật chính thống, chủ yếu ở trong bốn đảo: Hôn-sư, Hô-cai-đô, Kiu-siu, Si-cô-cư.
+ Trừng trị các tội phạm chiến tranh;

+ Nhật Bản chỉ được phát triển công nghiệp hòa bình;

+ Thủ tiêu lực lượng vũ trang và giải tán quân đội Nhật Bản;

+ Khuyến khích các xu hướng dân chủ trong nhân dân Nhật Bản, thiết lập các quyền tự do dân chủ: ngôn luận, tín ngưỡng, tư tưởng, các quyền cơ bản của con người;

+ Sau khi giải quyết các vấn đề Nhật Bản trên cơ sở dân chủ và hòa bình đã hoàn thành, các quân đội chiếm đóng của Đồng minh sẽ rút khỏi Nhật…

b. Đấu tranh giải quyết vấn đề nước Đức những năm đầu sau hội nghị Pôtxđam.


* Vấn đề nước Đức là vấn đề trung tâm của tình hình châu Âu sau khi CT kết thúc. Giải quyết vấn đề Đức có một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ nền hòa bình, dân chủ ở châu Âu cũng như toàn thế giới.


* Xử tội phạm chiến tranh Nadi ở Nuya-răm-be: là việc cần thiết và quan trọng để nhằm củng cố những thắng lợi phát xít, bằng cách trừng trị không để bọn phát xít ngóc đầu dậy và đồng thời cũng để cảnh báo những bọn hiếu chiến âm mưu gây chiến tranh xâm lược sau này. Tòa án xét xử trên 400 phiên, đến 31-8-1946 thì kết thúc và những án lệ được công bố ngày 1-10-1946.


- Tóa án Nuya-răm-be đã kế án: tổ chức Ghetta-pô, tổ chức cảnh sát bí mật S.S, cơ quan “an ninh” đều là những tổ chức tội phạm. Tòa án đã xử án tử hình bằng cách treo cổ 12 tên tội phạm đầu sỏ, trong đó có Gơ-rinh, Rip-ben-tơ-rôp… Còn một số tên tội phạm khác cũng đáng xử tử hình hoặc tội nặng nhưng các đế quốc Mĩ, Anh, Pháp… chỉ kết tội nhẹ như Het-xơ, hoặc tha bổng như Phôn-Papen, hoặc dung túng để cho một số khác chạy chốn ra nước ngoài…

- Theo qui định của Hội nghị  Pôtxđam, 4 nước Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp tạm thời chiếm đóng nước Đức, và toàn bộ chính quyền ở Đức bị tạm thời chuyển sang tay nhà đương cục quân sự 4 nước chiếm đóng:

+ Đông Đức, Đông Beclin và Đông Âu do quân đội Liên Xô chiếm đóng.


+ Ở Tây Đức, tây Beclin và Tây Âu do quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng. Riêng hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.

+ Ở Đông Đức, LX giúp đỡ các lực lượng dân chủ trong việc thực hiện những điều đã qui định giữa các cường quốc ở hội nghị Ianta và Pôtxđam. Các lực lượng quân sự, tổ chức vũ trang và các tổ chức phát xít đều bị giải tán. Về mặt kinh tế, các công ty lớn, các xí nghiệp lớn đều được quốc hữu hóa. Cải cách ruộng đất được thực hiện. Những phần tử tư bản, địa chủ làm cơ sở cho tổ chức phát xít trước kia đã bị đánh đổ. Chính quyền đã được chuyển sang tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 


+ Ở Tây Đức, trái ngược lại, các nước M, A, P không thực hiện những điều đã kí kết trước đây. Bọn chúng đã dung túng, nuôi dưỡng lực lượng quân phiệt, phát xít, tìm mọi cách cho các thế lực này tồn tại và ngóc đầu trở lại dưới những hình thức che đậy khác.

+ Ở khu vực do Anh chiếm đóng, các tổ chức quân đội phát xít Đức vẫn tồn tại dưới hình thức những “nhóm sản xuất”, những “tổ cộng tác”… Các nhóm và tổ này đều do các sĩ quan Đức Quốc xã điều khiển. Ở khu vực Mĩ chiếm đóng, các tổ chức quân sự phát xít duy trì dưới hình thức “tổ chức thể thao” có huấn luyện viên Mĩ huấn luyện về quân sự… Các cơ sở công nghiệp quân sự vẫn được duy trì nguyên vẹn, như xí nghiệp sản xuất máy bay Met-xec-sơ-mit, Oc-xbua…

+ Những quyết định về việc Đức bồi thường chiến tranh không được thực hiện. Mĩ, Anh đã phá hoại công việc của Ủy ban bồi thường Đồng minh. Những yêu cầu bồi thường chính đáng của Liên Xô và các nước khác đã bị ngăn trở không được giải quyết thích đáng. Nhưng Mĩ, Anh đã tịch thu 270 tấn vàng mà bọn Hitle đã mang sang Tây Đức; tịch thu tất cả vốn đầu tư của Đức ở nước ngoài (trừ các nước Đông Âu) trị giá 5 tỉ đô la. Tổng cộng, Mĩ và Anh đã tịch thu của Đức tất cả là 10 tỉ đô la. 


+ Để chuẩn bị cho việc chia cắt nước Đức, ngày 2-12-1946, tại Oa-sinh-tơn, Mĩ và Anh đã kí kết hiệp nghị về việc thống nhất kinh tế và hành chính hai khu vực do Mĩ, Anh chiếm đóng. Mĩ từng bước độc chiếm thị trường Tây Đức. Việc buôn bán giữa Đông và Tây Đức bị cản trở vì đô la được dùng làm ngoại hối chính trong việc thanh toán mậu dịch giữa 2 miền. 

Những chính sách và công việc làm của đế quốc M, A, P trong những năm 1946-1947 đã hoàn toàn trái ngược với những quyết định của Hội nghị cấp cao Pốt-đam, làm cho tình hình nước Đức trở nên không ổn định và việc giải quyết vấn đề Đức càng trở nên khó khăn, phức tạp.

c. Đấu tranh giải quyết vấn đề của Nhật Bản


- Đầu năm 1946, Ủy ban Viễn Đông và Hội đồng Đồng minh bắt đầu hoạt động, đại biểu Liên Xô đã đưa ra một chương trình nhằm biến Nhật Bản thành một nước dân chủ, hòa bình với những đề nghị tiến hành cải cách ruộng đất, giải tán các công ty độc quyền và thi hành pháp luật lao động tiến bộ. Những đề nghị của Liên Xô đã làm cho ủy ban Viễn Đông thông qua những quyết định phù hợp với chính sách dân chủ hóa nước Nhật. Ngược lại, đế quốc Mĩ mặc dù đã buộc phải đồng ý những đề nghị của Liên Xô, tiến hành trong mấy năm đầu một số cải cách tiến bộ về kinh tế, chính trị, xã hội vẫn luôn tìm cách tiến hành các chính sách ngược lại với chương trình chung đã được thỏa thuận. → Ở mức độ nhất định, thủ tiêu những tàn dư phong kiến và củng cố địa vị chính trị, kinh tế của giai cấp tư sản Nhật; Đảng cộng sản được tự do hoạt động, nên phong trào công nhân phát triển. 
3. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

a. Về địa lý – chính trị


* Ở châu Âu


- Tại hội nghị Potxđam, ba cường quốc đã khẳng định, nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ… Tuy nhiên, trái với thỏa thuận ở Potxđam, Mĩ-Anh-Pháp đã hợp nhất vùng chiếm đóng của mình để thành lập một nhà nước riêng rẽ - Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949).


- Để đối phó lại, Liên Xô đã giúp các lực lượng dân chủ ở phía Đông Đức thành lập nước Cộng hòa dân chủ Đức (10/1949). Thủ đô Beclin bị chia thành Đông Beclin và Tây Beclin. 

→Kết quả: Trên lãnh thổ Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau. Như vậy, nước Đức đã bị chia cắt.

- Trong những năm 1944 – 1945, Hồng quân Liên Xô truy kích phát xít qua lãnh thổ Đông Âu, nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân ở Balan, Rumani, Bunggari, Hunggari, Tiệp Khắc… và thiết lập quan hệ liên minh chặt chẽ với Liên Xô.


- Ở Tây Âu, được sự giúp đỡ của Mĩ, các lực lượng tư sản đã nhanh chóng khôi phục và củng cố các nhà nước dân chủ tư sản.


→Như vậy, trên lãnh thổ châu Âu đã hình thành hai khu vực ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ với những con đường phát triển khác nhau.

* Ở châu Á: 


- Triều Tiên chia thành 2 miền thuộc ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ. 


- Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản. Cách mạng thắng lợi, đưa đến sự thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (1-10-1949), chính quyền Quốc dân đảng chạy ra Đài Loan với sự bảo trợ của Mĩ.


- Ở Đông Nam Á, ba nước Inđônêsia, Việt Nam, Lào giành được độc lập, thành lập các chính quyền nhà nước của mình, nhưng sau đó đã phải tiến hành cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược trở lại của các nước Thực dân Hà Lan và Pháp. 

b. Về kinh tế

- Trong những năm 1945 – 1947, các nước Đông Âu tiến hành nhiều cải cách quan trọng. Đồng thời, Liên Xô cùng các nước Đông Âu kí nhiều hiệp ước tay đôi về kinh tế, từ đó thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Liên Xô và Đông Âu.


- Đến tháng 1/1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).


- Các nước Tây Âu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Mĩ đã thực hiện “kế hoạch Macsan” (4/1948-6/1952) nhằm giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế và tăng cường ảnh hưởng ở đây. Mười sáu nước Tây Âu đã nhận viện trợ của Mĩ với khoảng 17 tỷ USD.


→Như vậy, về mặt chính trị và kinh tế ở châu Âu đã hình thành hai khối nước đối lập nhau: Đông Âu XHCN và Tây Âu TBCN.
4. Đặc điểm của trật tự hai cực Ianta: 
- Trật tự thế giới I-an-ta ra đời làm cho thế giới phân chia thành hai hệ thống đối lập. Một cực của Liên Xô do các nước XHCN và một cực của Mĩ đại diện cho các nước TBCN. Trong quá trình tồn tại của hai cực này làm cho quan hệ quốc tế có sự đối đầu giữa hai phe: XHCN và TBCN và dẫn đến chiến tranh lạnh.
- Trật tự thế giới I-an-ta là trật tự quốc tế đầu tiên trong lịch sử làm cho thế giới phân đôi với 2 siêu cường hùng mạnh. 

- Trật tự thế giới mới ra đời có vai trò tích cực đối với phong trào cách mạng thế giới. Liên Xô – nhà nước XHCN, đứng đầu một cực đối trọng với Mĩ. Liên Xô trở thành thành trì của cách mạng thế giới, làm hậu thuẫn cho phong trào XHCN, CMGPDT và sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
- Về cơ cấu tổ chức và duy trì hòa bình cũng như việc kí kết các hòa ước với các nước bại trận hoàn toàn khác nhau. Trật tự hai cực Ianta thể hiện sự tiến bộ và tích cực.

- Tuy hai cực đối đầu quyết liệt, nhưng do nhiều nguyên nhân, nhất là liên quan tới nguy cơ thảm họa của chiến tranh hạt nhân, và sau này là cuộc chạy đua kinh tế, cả hai siêu cường Mĩ – Xô đều thực hiện chiến lược phòng ngự. Do đó, thế giới trong trật tự hai cực Ianta vừa trong tình trạng đối đầu vừa hòa hoãn chung sống hòa bình, vừa đấu tranh vừa hợp tác. Liên hợp quốc ra đời đã trở thành diễn đàn thế giới vừa đấu tranh vừa hợp tác, và chính nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước lớn ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an đã trở thành một nguyên tắc thực tiễn lớn đảm bảo cho sự chung sống hòa bình, vừa đấu tranh vừa hợp tác. Nguyên tắc ấy còn giữ không để cho một cường quốc nào khống chế được Liên hợp quốc vào mục đích bá quyền nước lớn. 
- Trong trật tự 2 cực Ianta diễn ra cuộc đối đầu gay gắt và kéo dài hơn 40 năm giữa Liên Xô và Mĩ làm cho tình hình thế giới luôn căng thẳng, đưa thế giới đến bờ vực của chiến tranh. 
5. Sự đối đầu giữa 2 phe và sự căng thẳng giữa 2 phe trong bối cảnh Chiến tranh lạnh. 
- Sự kiện được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên tình trạng chiến tranh lạnh của Mĩ là thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947. Trong đò, Tổng thống Mĩ khẳng định: Sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì. 

- Đầu tháng 6/1947, Mĩ đề ra “kế hoạch Macsan” với khoản viện trợ 17 tỷ USD để giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh. Mặt khác, qua kế hoạch này, Mĩ còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào Liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. Việc thực hiện “kế hoạch Macsan” đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu TBCN và các nước Đông Âu XHCN.

- Ngày 4/4/1949, Mĩ thành lập khối quân sự - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Mĩ và 11 nước phương Tây (Anh, Pháp, Canada, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua, Đan Mạch, Nauy, Aixơlen, Bồ Đào Nha), sau thêm Hi lạp, Thổ Nhĩ Kì, CHLB Đức, Tây Ban Nha. Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

- Trước những hoạt động đe dọa đó, nhất là việc tham gia của CHLB Đức vào NATO, 1/1949 Liên Xô và các nước  Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) nhằm thực hiện sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN.

- 5/1955, Liên Xô và các nước  Đông Âu (Anbani, Balan, Hunggari, Bunggari, CHDC Đức, Tiệp Khắc, Rumani) đã thành lập Tổ chức Hiệp ước Vacsava – một liên minh chính trị quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước XHCN châu Âu.

Như vậy, sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vacsava là những sự kiện cuối cùng đánh dấu sự xác lập của cục diện 2 cực, 2 phe. Chiến tranh lạnh đã bao trùm cả thế giới.

(* Chiến tranh lạnh: là chính sách thù địch, cuộc đối đầu căng thẳng trong quan hệ giữa 2 phe – phe TBCN do Mĩ cầm đầu và phe XHCN do Liên Xô làm trụ cột. Chiến tranh lạnh đã diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị, quân sự đến kinh tế, văn hóa – tư tưởng… ngoại trừ sự xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa 2 siêu cường quốc. )
Tuy không nổ ra một cuộc CTTG, nhưng trong gần nửa thế kỉ của chiến tranh lạnh, thế giới luôn nằm trong tình trạng căng thẳng, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở một số khu vực như Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Đông… 

- Cuộc phong tỏa Beclin và “Bức tường Beclin” ở Đức.

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta và Pốtxđam, lãnh thổ Đức và thủ đô Beclin chia thành 4 khu vực do Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng. Chiến tranh lạnh đã làm cho việc giải phóng nước Đức trở nên hết sức khó khăn và bế tắc. Mĩ, Anh, Pháp đã từng bước cải cách kinh tế, chính trị ở Tây Đức, Tây Beclin nhằm chia cắt lâu dài nước Đức, chống phá vùng Đông Đức và Đông Beclin.

Trước tình hình đó, Liên Xô đã tiến hành phong tỏa Tây Beclin. Mĩ, Anh phải tổ chức cầu hàng không để tiếp tế cho Tây Beclin. Cuộc phong tỏa Beclin kéo dài hơn 1 năm, tình hình châu Âu trở nên căng thẳng.

Quan hệ giữa Đông Beclin và Tây Beclin vẫn diễn biến phức tạp. Mĩ và các nước Tây Âu hoạt động lật đổ, phá hoại, gián điệp chống lại Đông Beclin và CHDC Đức. Trước tình hình đó, đêm 12-8-1961 với sự giúp đỡ của Liên Xô, bức tường Beclin đã được dựng lên ngăn cách Tây và Đông Beclin. Bức tường Beclin lúc đầu còn đơn giản (tường và dây thép gai) dần dần được gia công kiên cố. Việc qua lại giữa Đông và Tây Beclin hoàn toàn chấm dứt. 

Bức tường Beclin được coi là một biểu tượng của Chiến tranh lạnh, đối đầu Đông – Tây. 

- Cuộc chiến tranh xâm lược Đông dương của thực dân Pháp (1945-1954)

Cuối năm 1945, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược Việt Nam, Lào và Campuchia, sau đó từ năm 1949-1950 Mĩ đã ngày càng can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

Trải qua 9 năm, với sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung quốc và các nước XHCN, cuộc kháng chiến của 3 nước Đông Dương dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản đã kết thúc thắng lợi. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết vào 21-7-1954.  Hiệp định Giơnevơ đánh dấu thắng lợi của VN, Lào, Campuchia và là sự thể hiện cuộc đấu tranh gay gắt giữa 2 phe.

-  Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953

Ngày 25-6-1950, quân đội Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38, mở cuộc tiến công quy mô xuống Hàn Quốc. 

Sau hơn 3 năm chiến tranh với những tổn thất nặng nề, các bên đã kí Hiệp định đình chiến (27-7-1953). Theo đó, vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới quân sự giữa hai miền Bắc, Nam Triều Tiên. Cuộc chiến tranh Triều Tiên là sự đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa 2 phe, không phân thắng bại.
-  Cuộc khủng hoảng Caribê 1962

Sau khi CM Cuba thành công  (1-1-1959), Mĩ ra sức bao vây chống phá. Trước tình hình đó, mùa hè 1962, LX đã xây dựng căn cứ tên lửa đạn đạo tầm trung trên lãnh thổ Cuba để bảo vệ độc lập, an ninh của nước này. 

Lấy cớ nền an ninh bị đe dọa, Tổng thống Mĩ Kennơđi đã ra lệnh tiến hành phong tỏa Cuba (22-10-1962) làm cho tình hình biển Caribê hết sức căng thẳng có nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mĩ và LX, giữa khối NATO và khối Vacsava.

Cuối cùng, cuộc khủng hoảng được giải quyết với việc LX rút tên lửa khỏi lãnh thổ Cuba và Mĩ cam kết không xâm lược Cuba và tháo dỡ các tên lửa bố trí trên lãnh thổ Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì.

Cuộc khủng hoảng Caribê thực chất cũng là phản ánh mâu thuẫn Đông – Tây. 

- Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Mĩ (1954-1975)

Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (7-1954), Mĩ thay Pháp chiếm đóng miền Nam Việt Nam, âm mưu biến các nước Đông Dương thành thuộc địa kiểu mới và quân sự của Mĩ. Đây là cuộc chiến tranh kéo dài nhất, khốc liệt nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với việc Mĩ áp dụng nhiều chiến lược chiến tranh. Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất, phản ánh mâu thuẫn giữa 2 phe, với sự thất bại của đế quốc Mĩ. 
III. SỰ SỤP ĐỔ CỦA TRẬT TỰ HAI CỰC IANTA.
1. Hoàn cảnh và quá trình sụp đổ của trật tự hai cực Ianta. 


Đầu những năm 70 xu hướng hòa hoãn Đông Tây đã xuất hiện với những cuộc gặp gỡ thương lượng Xô – Mĩ.


- 9/11/1972, hai nước Đức – Cộng hòa Dân chủ và Cộng hòa Liên bang  đã kí kết tại Bon Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Theo đó, 2 bên phải tôn trọng không điều kiện chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nước châu Âu trên đường biên giới hiện tại. Hai bên thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện, bình thường trên cơ sở bình đẳng, giải quyế các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và sẽ tự kiềm chế việc đe dọa bằng vũ lực hay sử dụng vũ lực.

- Cũng trong năm 1972, hai siêu cường Liên Xô, Mĩ đã thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và ngày 26/5 kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM), sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT 1). Hiệp ước ABM qui định: Liên Xô và Mĩ, mỗi nước chỉ được xây dựng 2 hệ thống ABM với mỗi hệ thống có 100 tên lửa chống tên lửa. Đến năm 1974, mỗi nước chỉ có một hệ thống ABM. Với hai hiệp ước này, từ giữa những năm 70 đã hình thành thế cân bằng chiến lược giữa Liên Xô và Mĩ về lực lượng quân sự nói chung và về vũ khí hạt nhân chiến lược nói riêng.

- Đầu tháng 8/1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ, Canada đã kí Định ước Henxinki, khẳng định những nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia như bình đẳng, chủ quyền, sự bền vững của đường biên giới, giải quyết hòa bình các tranh chấp… nhằm bảo đảm an ninh châu Âu và sự hợp tác giữa các nước về kinh tế, khoa học – kĩ thuật, bảo vệ môi trường…(Định ước Henxenki (1975) đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đối đầu giữa 2 khối nước TBCN và XHCN ở châu Âu, đồng thời tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình,an ninh ở châu lục này.

- Từ đầu những năm 70, hai siêu cường Xô – Mĩ đã tiến hành những cuộc gặp cấp cao, nhất là từ năm 1985 khi Goócbachốp lên cầm quyền ở Liên Xô. 

- Tháng 12/1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải) Tổng Bí thư Đảng cộng sản Liên Xô - Goócbachốp và Tổng thống Mĩ – Busơ đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.


Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng và những điều kiện giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Tuy vậy, tình trạng chiến tranh lạnh chỉ thực sự kết thúc sau khi Liên bang Xô viết tan rã, trật tự hai cực Ianta không còn nữa.
2. Nguyên nhân của sự sụp đổ trật tự 2 cực Ianta.

- Nhận thấy việc leo thang chiến tranh là vô cùng nguy hiểm, đẩy loài người đến bên bờ vực của cuộc chiến tranh thế giới mới – chiến tranh thế giới thứ ba hay là chiến tranh hạt nhân, không có người thắng. 


- Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập kỉ quá tốn kém, làm suy giảm thế mạnh của cả Mĩ và Liên Xô. 

- Mĩ và Liên Xô đang đứng trước những khó khăn thách thức lớn: 

+ Sự vươn lên mạnh mẽ của Đức, Nhật Bản, Tây Âu… các nước này đã trở thành những đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với Mĩ, còn Liên Xô lúc này nền kinh tế ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng.

+ Cuộc chạy đua kinh tế mang tính toàn cầu mà cả thế giới đang gắng sức.

+ Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang diễn ra sôi nổi, đòi hỏi các nước phải tập trung sức mạnh để chiếm lĩnh.


Như vậy, muốn vươn lên, cả Mĩ và Liên Xô thấy cần thiết phải tránh tình trạng đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình. Hai nước Liên Xô và Mĩ cần hợp tác với nhau để góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết toàn cầu.

- Xu thế thế giới trong những năm 80 của TK XX đang chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại, chính vì thế Mĩ và Liên Xô đã chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại, trong đó có vấn đề về Chiến tranh lạnh.


- Từ đầu những năm 70 của TK XX, Liên Xô và Mĩ đã tiến hành đàm phán, cắt giảm vũ khí. Sau  khi Goócbachốp lên cầm quyền, các cuộc tiếp xúc Xô – Mĩ diễn ra thường xuyên hơn. Cuối năm 1989, tại cuộc gặp cấp cao không chính thức trên đảo Manta, Tổng thống Liên Xô Goócbachốp và Tổng thống Mĩ – Busơ (cha) đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

→ Sau những năm trì trệ, khủng hoảng kéo dài, từ 1989 – 1991 chế độ XHCN đã bị sụp đổ ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Cùng với những sự kiện này, sự giải thể của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV, 28-6-1991) và Tổ chức hiệp ước Vac-sa-va (1-7-1991) đã làm cho Trật tự hai cực Ianta sụp đổ. 

→ Như thế là hệ thống thế giới của các nước XHCN không còn tồn tại, thế “hai cực” của hai siêu cường không còn nữa với “cực” Liên Xô bị tan rã. Mĩ là cực duy nhất còn lại, phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu và châu Á đã bị mất hết, còn Mĩ bị thu hẹp ở nhiều nơi.
* Tác động của sự kiện chấm dứt chiến tranh lạnh: 

- Các nước lớn đều thay đổi đường lối đối ngoại.


- Chiến tranh lạnh chấm dứt mở ra chiều hướng và những điều kiện giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột khu vực như ở Apganixtan, ở Campuchia, Namibia.

IV. TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐANG DẦN HÌNH THÀNH.


- Từ sau năm 1991 đầy biến động, tình hình thế giới đã diễn ra những thay đổi to lớn và phức tạp: 

+ Một là, trật tự thế giới hai cực đã sụp đổ nhưng trật tự thế giới mới lại đang trong quá trình hình thành. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm nữa mới có thể hình thành một trật tự thế giới mới theo xu hướng đa cực, nhiều trung tâm với sự vươn lên, đua tranh mạnh mẽ của các cường quốc như Mĩ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc.

+ Hai là, sau Chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế. Ngày nay, kinh tế đã trở thành trọng điểm của quan hệ quốc tế, nền tảng căn bản để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia.
+ Ba là, sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mĩ một lợi thế tạm thời. Giới cầm quyền Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực để Mĩ làm bá chủ thế giới. Mặc dù ngày nay Mĩ có một lực lượng kinh tế - tài chính, khoa học – kĩ thuật và quân sự vượt trội so với tất cả các quốc gia, nhưng giữa tham vọng to lớn làm bá chủ thế giới và khả năng hiện thực của Mĩ là một khoảng cách không nhỏ. Nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới gần đây đã chứng tỏ điều đó. 
+ Bốn là, sau chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài. Những cuộc xung đột đã xảy ra ở bán đảo Bancăng, một số nước châu Phi và Trung Á. Nguyên nhân chính là do những mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ đã bùng lên dữ dội, khi mâu thuẫn hai cực Đông – Tây không còn nữa.


- Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, các dân tộc hi vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người. Nhưng cuộc tấn công khủng bố bất ngờ vào nước Mĩ ngày 11/9/2001 đã mở đầu cho một thời kì biến động lớn trong tình hình thế giới. 


- Sự kiện 11/9 đã đặt các quốc gia - dân tộc đứng trước những thách thức của chủ nghĩa khủng bố đầy tệ hại với những nguy cơ khó lường. Nó đã gây ra những tác động to lớn, phức tạp đối với tình hình chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế. 


- Với xu thế phát triển của thế giới từ cuối TK XX – đầu TK XXI, ngày nay các quốc gia – dân tộc vừa đứng trước những thời cơ phát triển thuận lợi, vừa phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn. 


* Đặc điểm và xu thế phát triển của thế giới:

- Xu thế phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, mà chủ yếu là thực lực kinh tế và khoa học – kĩ thuật. Vì vậy, sau chiến tranh lạnh, tất cả các quốc gia ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển và tập trung mọi sức lực vào ưu tiên phát triển kinh tế. Trong thời điểm hiện nay, kinh tế trở thành trọng điểm trong quan hệ quốc tế, cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia thay thế cho chạy đua vũ trang đã trở thành hình thức chủ yếu trong cuộc đọ sức giữa các cường quốc. 


+ Các nước ngày càng nhận thức sâu sắc rằng: sức mạnh của mỗi quốc gia là một nền sản xuất phồn vinh, một nền tài chính mạnh mẽ và một nền công nghệ có trình độ cao và đó mới là cơ sở để xây dựng sức mạnh thật sự của mỗi quốc gia.


- Xu thế hòa dịu trên quy mô thế giới, hòa bình thế giới được củng cố, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi, song hòa bình ở nhiều khu vực vẫn bị đe dọa, thậm chí có nơi xung đột diễn ra nghiêm trọng và chiều hướng ngày càng rối loạn. 


- Các nước điều chỉnh quan hệ với nhau theo chiều hướng xây dựng quan hệ bạn bè chiến lược ổn định và cân bằng về lâu dài.


- Xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa và các tổ chức liên minh quốc tế. 
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